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U N  T N    N  T  P 

S  C N  T   N  

CỘN   ÒA XÃ  ỘI C Ủ N  ĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do -  ạnh phúc 

Số: 1498/ SCT-TTr Đồng Tháp, ngày 16  tháng 9  năm 2019 

BÁO CÁO 

C ng   c  h nh    ;  i i        hi   nại     c  ; 

Ph ng  ch ng  h   nh ng 09  h ng đầ  nă  2019 

Phần  h  nh   

  T QU  T  C  IỆN N IỆM V  09 T ÁN  ĐẦU NĂM 2019 

I.          hực hiện c ng   c  h nh       iể      

1. Thanh tra   iể      hành chính  

09 tháng đầu năm 2019, không có. 

2. Công tác thanh tra   iể      chuyên ngành 

2.1 Việc triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra 

09 tháng đầu năm 2019  S  Công Thương đ  tri n  h i  th   hi n 09  uộ  th nh 

tra   i m tr   huyên ngành   ụ th : 

-Tổng số  uộ  th   hi n: 09  uộ   ó thành lập đoàn   hông  ó th nh tr    i m 

tr  độ  lập. 

- Số đối tượng đượ  th nh tr    i m tr : 162 đơn vị (hoạt động sản xuất   inh 

do nh th   phẩm  rượu;  inh do nh xăng dầu…) 

2.2 Kết quả thanh tra, kiểm tra 

- Ki m tr   hậu  i m về  n toàn th   phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ  ợi và 

mù  Lễ hội Xuân 2019 trên đị  bàn tỉnh thuộ  phạm vi quản lý  ủ  S  Công Thương 

đối với 60  ơ s  sản xuất –  inh do nh th   phẩm. 

Kết quả  i m tr : 

 + 29  ơ s  đều đạt quy định về  á  thủ tụ  hồ sơ (TTHS) và bảo đảm điều  i n 

 n toàn th   phẩm (BĐĐ ATTP), trong đó 03  ơ s  do  á   oàn liên ngành  i m 

tra. 

+ 26  ơ s   hư  đảm bảo  á   á  thủ tụ  theo quy định tại Nghị định số 

15/2018/N -CP ngày 02 tháng 02 năm 2018  ủ  Chính phủ Quy định  hi tiết thi 

hành một số điều  ủ  Luật  n toàn th   phẩm. Tuy nhiên phần lớn  á   ơ s  này đã 

tí h     th   hi n hoàn tất  á  TT S  ơ bản theo quy định và   m  ết  hỉ hoạt động 

sản xuất s u  hi th   hi n đủ  á  điều  i n theo quy định. 

 + 05  ơ s  đóng  ử  và  hông liên h  đượ . 

- Ki m tr   ông tá  bảo đảm  n toàn th   phẩm năm 2018 và tri n  h i công tác 

bảo đảm  n toàn th   phẩm Tết Nguyên đán Kỷ  ợi và mù  Lễ hội Xuân 2019 tại 

 á    n Chỉ đạo liên ngành  uy n tại  á    n Chỉ đạo/ iều hành liên ngành V  sinh 

 n toàn th   phẩm huy n: Th nh  ình  C o L nh  Tháp Mười và Thành phố C o 

Lãnh. 
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 oàn tiến hành  i m tr  th   tế tại 03  ơ s : Th nh Tân  Long  ồng Phát (TP 

C o L nh)   ánh mì    Sol ( uy n Tháp Mười). Kết quả   á  đơn vị đều đảm bảo 

điều  i n về  n toàn th   phẩm theo quy định. 

- Ki m tr  vi   tuân thủ  á  quy định về sản xuất   inh do nh rượu đối với 24  ơ 

s  sản xuất rượu thủ  ông trên đị  bàn TP C o L nh  TP S   é   TX  ồng Ng ; và 

huy n Lấp Vò  với  ết quả  ụ th  như s u: 

+ 08/24  ơ s  nghỉ hoạt động. 

+ 05/24  ơ s  th   hi n đúng quy định. 

+ 11/24  ơ s   hư  th   hi n đúng quy định.  oàn  i m tr  nhắ  nh   á  đơn vị 

 hắ  phụ  những tồn tại  thiếu sót theo quy định. 

- Ki m tr  tình hình th   hi n giá bán đi n theo quy định đối với 15 đơn vị  ho 

thuê nhà   trong vi   áp giá bán lẻ đi n  ho sinh viên  người l o động thuê nhà đ    

trên đị  bàn TP C o L nh  TP S   é   TX  ồng Ng  và huy n Th nh  ình. Kết quả 

 i m tr   hầu hết  á  đơn vị đều th   hi n đúng quy định. 

- Ki m tr  vi   th   hi n quy định pháp luật về  inh do nh xăng dầu đối với 12 

 ử  hàng bán lẻ xăng dầu trên đị  bàn tỉnh  ồng Tháp năm 2019. Nhìn chung, các 

đơn vị đều  hấp hành đầy đủ quy định  ủ  pháp luật về hoạt động  inh do nh xăng 

dầu.  ên  ạnh đó vẫn  òn một số vấn đề tồn tại như:  án bộ quản lý hoặ  nhân viên 

tr   tiếp  inh do nh xăng dầu  hông  ó hoặ   ó nhưng hết thời hạn hi u l    á  

 hứng  hỉ nghi p vụ phòng  háy   hữ   háy   hứng  hỉ bảo v  môi trường; 

 CN  K hết thời hạn hi u l  : 

+  ối với  á  vi phạm về trình độ nghi p vụ  huyên môn  ủ   án bộ quản lý 

hoặ  nhân viên tr   tiếp  inh do nh xăng dầu  trong lần đầu phát hi n vi phạm   oàn 

 i m tr  đ  tiến hành lập biên bản yêu  ầu  á  đơn vị vi phạm   m  ết  hắ  phụ  và 

hầu hết  á  đơn vị đ   hắ  phụ  theo   m  ết. Riêng đối với 02  ử  hàng là  NTN 

 ùng  iếu và  NTN Văn Tâm đ   hông  hắ  phụ  vi phạm trong thời hạn   m  ết 

nên Th nh tr  S  đ  tiến hành xử lý vi phạm hành  hính theo quy định. Cụ th   

Th nh tr  S  đ  b n hành 02 quyết định xử phạt với tổng số tiền phạt là 3.000.000 

đồng. 

+  ối với 02 trường hợp vi phạm về vi    CN  K hết thời hạn hi u l   đều 

thuộ  di n đề nghị Ủy b n nhân dân Tỉnh  ho  hủ trương gi  hạn  CN  K đến 

ngày 31/12/2019. Vì vậy  S  Công Thương  hư  tiến hành xử lý vi phạm hành  hính 

đối với 02 trường hợp trên   hờ  hủ trương  ủ  Ủy b n nhân dân Tỉnh. 

- Ki m tr  vi   th   hi n  ấp  iấy  hứng nhận đủ điều  i n  inh do nh  hí dầu 

mỏ hó  lỏng  ho  ử  hàng bán LP   h i trên đị  bàn tỉnh  ồng Tháp (theo Quyết 

định 06/2017/Q -U N  ngày 22/02/2017  ủ  U N  tỉnh  T) đối với phòng Kinh 

tế -  ạ tầng  á  huy n  ồng Ng   Tháp Mười  Châu Thành và L i Vung. Kết quả 

 i m tr    á  đơn vị đều th   hi n đúng theo quy định. 

- Ki m tr   hậu  i m về  n toàn th   phẩm năm 2019 đối với 26  ơ s  sản xuất 

th   phẩm thuộ  phạm vi quản lý  ủ  S  Công Thương trên đị  bàn TP C o Lãnh, 

TP S   é   TX  ồng Ng   huy n L i Vung và T m Nông  với  ết quả  ụ th  như 

sau: 
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+ 13/26  ơ s  th   hi n đúng quy định; 

+ 05/26  ơ s   hư  th   hi n đúng quy định (thủ tụ  hồ sơ đ  hết hạn hoặ   hư  

 ó đủ theo quy định).  oàn  i m tr  đ  tiến hành lập biên bản yêu  ầu  á  đơn vị vi 

phạm   m  ết  hắ  phụ  những thiếu sót theo quy định; 

+ 08/26  ơ s  nghỉ hoạt động. 

- Ki m tr  vi   sử dụng  inh phí hỗ trợ th   hi n mô hình sử dụng năng lượng 

tiết  i m và hi u quả năm 2018 đối với 06 đơn vị đượ  phê duy t  inh phí hỗ trợ trên 

đị  bàn Tỉnh. Kết quả  i m tr    á  đơn vị nhận đầy đủ  inh phí  đồng thời tri n  h i 

th   hi n mô hình sử dụng năng lượng tiết  i m và hi u quả theo đúng nội dung đề 

nghị hỗ trợ. 

- Ki m tr  vi   sử dụng  inh phí hỗ trợ từ nguồn  inh phí  ề án Tái  ơ  ấu nông 

nghi p  ủ  Tỉnh năm 2018 đối với 12  o nh nghi p   ợp tá  đượ  xem xét hỗ năm 

2018.  

Kết quả  i m tra, các đơn vị đều nhận đầy đủ kinh phí và tri n khai th c hi n 

kinh phí theo đúng nội dung đề nghị hỗ trợ. Hầu hết các đơn vị đều duy trì vi c th c 

hi n nội dung được hỗ trợ kinh phí. 

2.3 Thanh tra Sở tham gia kiểm tra: 04  uộ    ụ th : 

- Tình hình th   hi n Luật Sử dụng năng lượng tiết  i m và hi u quả  ủ   á   ơ 

s  sử dụng năng lượng trọng đi m năm 2019 (10  ơ s  sử dụng năng lượng trọng 

đi m). 

- Tình hình th   hi n  ề án An toàn đi n và  ông tá  phòng  hống thiên t i năm 

2019 (24 đơn vị) 

- Thẩm tr    i m tr  quyết toán Ngân sá h nhà nướ  (02 đơn vị) 

- Vi   th   hi n quy trình giải quyếtthủ tụ  hành  hính lĩnh v    ông thương 

trên đị  bàn tỉnh  ồng Tháp (12 đơn vị) 

3. Đ nh gi   nhận xé  

Nhìn  hung  vi   tri n  h i th   hi n  ế hoạ h th nh tra,  i m tr  09 tháng đầu 

năm 2019 đảm bảo theo  ế hoạ h đượ  duy t.  

II.         c ng   c  i p c ng dân  xử lý đơn  gi i        hi   nại     c  , 

 i n nghị  ph n  nh 

1.          hực hiện   

1.1 Ti p c ng dân: 

S  Công Thương luôn duy trì và th   hi n nghiêm  ông tá  tiếp  ông dân tại trụ 

s  làm vi   định  ỳ và đột xuất theo đúng quy định  ủ  pháp luật và quy  hế tiếp 

 ông dân  ủ  S . Trong 09 tháng đầu năm 2019  tại S  th   hi n 02 lượt tiếp  ông 

dân   ụ th :  

+ 01 lượt  ủ  ông  ùi  oài  i u (An Nhơn  huy n Châu Thành   ồng Tháp) về 

vi   tố  áo  ông ty Thiên Ngọ  Minh Uy  ó hành vi lừ  đảo nhằm  hiếm đoạt tài sản. 

Kết quả làm vi   tr o đổi   á  đương s  thống nhất xin rút lại đơn và đượ  S  Công 
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Thương hướng dẫn  ông dân liên h   ơ qu n  ó thẩm quyền xem xét giải quyết theo 

quy định. 

+ 01 lượt  ủ  ông Nguyễn Văn N  (  NTN Năm N  - Thường Thới  ậu A  

huy n  ồng Ng    ồng Tháp) đề nghị đượ   ứu xét về vi   xử lý vi phạm hành 

 hính  ủ   ội Quản lý thị trường số 3 (thuộ  Cụ  QLTT  ồng Tháp). Kết quả  S  

Công Thương hướng dẫn  ông dân liên h   ơ qu n  ó thẩm quyền xem xét giải quyết 

theo quy định. 

Nhìn  hung  vi   tiếp nhận và xử lý đơn  giải quyết  hiếu nại  tố  áo   iến nghị  

phản ánh  ủ  người dân đượ   ịp thời và đúng theo trình t   thủ tụ  quy định.  

1.2 Xử lý đơn  gi i        hi   nại     c     i n nghị  ph n  nh 

 . Ti p nhận  

Tổng số đơn tiếp nhận trong  ỳ: 06 đơn. 

b.         xử lý đơn ph n  nh   hi   nại     c     i n nghị  ph n  nh nhận 

được 

- 04 đơn  hông thuộ  thẩm quyền giải quyết.  ơn đ  đượ  S  Công Thương trả 

lại và hướng dẫn đương s  liên h  đến  ơ qu n  ó thẩm quyền đ  giải quyết   ụ th : 

+ 01  iến nghị  ủ  ông Trần Văn Thành (ngụ tại số 38/3 ấp  ình Thành  x  

 ịnh  ò   huy n L i Vung   ồng Tháp)  đề nghị đượ  th m gi  đấu thầu  h i thá  

thu phí  hợ TT L i Vung lần 2; 

+ 01 đơn tố  áo  ông ty Thiên Ngọ  Minh Uy  ó hành vi lừ  đảo nhằm  hiếm 

đoạt tài sản thông qu  hoạt động bán hàng và  ung  ấp dị h vụ sứ   hỏe; 

+ 01 đơn cứu xét của ti u thương chợ Mỹ Thọ (huy n Cao Lãnh,  T) đề nghị 

được tạm thời mua bán tại vị trí cũ ( Khu v   đường 26/3)  ho đến khi chợ Mỹ Thọ 

được di dời ổn định; 

+ 01 đơn của ông Nguyễn Văn N  (  NTN Năm N  - Thường Thới  ậu A  

huy n  ồng Ng    ồng Tháp) đề nghị đượ   ứu xét về vi   xử lý vi phạm hành 

 hính  ủ   ội Quản lý thị trường số 3 (thuộ  Cụ  QLTT  ồng Tháp). 

- 02 đơn thuộ  thẩm quyền giải quyết. S  Công Thương  ó văn bản trả lời  ho 

 á  đương s  biết  th   hi n: 

+ 01 đơn  iến nghị  ủ  ông Nguyễn Th nh Tươi ( NTN xăng dầu  ữu Phát - 

Khóm 1  phường 11  TP C o L nh) đề nghị xem xét lại vi   áp dụng  ông văn 

1921/SCT-QLTL ngày 24/12/2018  ủ  S  Công Thương; 

+ 01 đơn của kiến nghị của bà Trần Thị Thu Hà ( ấp Tân Bình, xã Hòa Thành, 

huy n Lai Vung,  T) về vi c xác nhận thời gian hoạt động của Công ty Thiên Ngọc 

Minh Uy tại  ồng Tháp. 

2. Dự b     nh h nh  hi   nại     c  ,  i n nghị  ph n  nh 

Tình hình  hiếu nại  tố  áo 03 tháng  uối năm 2019 sẽ  hông  ó diễn biến phứ  

tạp so với 06 tháng đầu năm. Tuy nhiên, S  Công Thương luôn  hủ động  giải quyết 

dứt đi m đơn thư  hiếu nại  tố  áo,  iến nghị  phản ánh (nếu có), đồng thời  tiếp tụ  

 hỉ đạo  á  đơn vị  bộ phận thuộ  S  th   hi n đúng  á  quy định pháp luật về  ông 
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tá  tiếp  ông dân  xử lý đơn  giải quyết  hiếu nại theo tinh thần Công văn số 

467/TTr-VP ngày 02/8/2017 và Công văn số 121/TTr-VP ngày 07/02/2018  ủ  

Th nh tr  Tỉnh tránh tình trạng đơn giải quyết  éo dài  đơn tồn đọng h y đơn  hiếu 

nại đông người phát sinh đi m nóng. 

III.         c ng   c ph ng  ch ng  h   nh ng 

1. Việc    n   iệ      ên     ền  phổ bi n chủ   ương  chính s ch ph p l ậ  

về ph ng  ch ng  h   nh ng; c ng   c lãnh đạ   chỉ đạ  việc  hực hiện c c     

định củ  ph p l ậ  về ph ng  ch ng  h   nh ng    ng phạ  vi    ch nhiệ  củ  

Sở C ng Thương 

 . C c h nh  h c cụ  hể đã  hực hiện để    n   iệ      ên     ền  phổ bi n 

chủ   ương  chính s ch ph p l ậ  về ph ng  ch ng  h   nh ng 

S  Công Thương thường xuyên nhắ  nh   yêu  ầu  án bộ  ông  hứ  nghiêm tú  

th   hi n  á  quy định pháp luật về phòng   hống th m nhũng  th   hành tiết  i m 

 hống l ng phí thông qu   á   uộ  họp gi o b n  đồng thời  hỉ đạo  á  đoàn th  

(Công đoàn + Chi đoàn) thường xuyên  ết hợp  hính quyền tổ  hứ  tuyên truyền  phổ 

biến đ  thông báo tình hình th   hi n nhi m vụ trong tháng và tri n  h i  hương 

trình  ông tá  tháng tới. Cụ th : 

Trong 09 tháng đầu năm 2019, S  đ  tri n  h i th   hi n  á  văn bản như: Luật 

Phòng   hống th m nhũng; Nghị quyết Trung ương 3  hó  X về tăng  ường s  l nh 

đạo  ủ   ảng đối với  ông tá  PCTN  l ng phí; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 

07/12/2015  ủ   ộ Chính trị  hó  XI về tăng  ường s  l nh đạo  ủ   ảng đối với 

công tác phát hi n  xử lý vụ vi    vụ án th m nhũng; Chương trình hành động số 150-

CTr/TU ngày 30/10/2012  ủ    n Chấp hành  ảng bộ tỉnh  hó  IX th   hi n Kết 

luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012  ủ    n Chấp hành Trung ương  ảng  hoá XI về 

tiếp tụ  th   hi n Nghị quyết Trung ương 3  hoá X về “Tăng  ường s  l nh đạo  ủ  

 ảng đối với  ông tá  PCTN  l ng phí”; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 

 ủ  Chính phủ b n hành Chương trình hành động th   hi n  ông tá  PCTN đến năm 

2020; Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 12/12/2016  ủ    n Thường vụ 

Tỉnh ủy th   hi n  ông tá  nội  hính và PCTN đến năm 2020; Kế hoạ h số 294/K -

U N  ngày 28/12/2018  ủ  Ủy b n nhân dân Tỉnh về th   hi n  ông tá  phòng  

 hống th m nhũng năm 2019; Kế hoạ h số 135-K /TU ngày 09/01/2019  ủ  Tỉnh ủy 

về  ông tá  nội  hính và phòng  hống th m nhũng năm 2019; Công văn số 

16/UBND-NC ngày 23/01/2019  ủ  U N  Tỉnh về vi   th   hi n  ông tá  nội  hính 

và phòng  hống th m nhũng; Chỉ đạo tiếp tụ  th   hi n  ủ    n Chỉ đạo Trung ương 

về phòng   hống th m nhũng tại Công văn số 490/VPCP-TK T về th   hi n  ết luận 

t i  uộ  làm vi    ủ  l nh đạo  hủ  hốt tháng 02/2019  ủ  Văn phòng Chính phủ… 

b. Việc b n hành văn b n  hướng dẫn   iển  h i  hực hiện c c văn b n     

phạ  ph p l ậ   văn b n chỉ đạ   điề  hành củ  c p   ên trong công tác phòng, 

ch ng  h   nh ng 

S   hỉ đạo  á  bộ phận  huyên môn th m mưu xây d ng và tri n  h i th   hi n 

 ông tá  phòng  hống th m nhũng; th   hành tiết  i m   hống l ng phí tại đơn vị 

mình. Kết quả 09 tháng đầu năm 2019  S  đ  b n hành và tri n  h i th   hi n Kế 

hoạ h số 132/K -SCT ngày 23/01/2019  ủ  S  Công Thương  ồng Tháp về vi c 
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th   hi n  ông tá  phòng   hống th m nhũng năm 2019 về th   hi n  ông tá  phòng  

 hống th m nhũng năm 2018 và Kế hoạ h số 1428/KH-SCT ngày 05/9/2019 về vi c 

th   hi n Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019  ủ  Thủ tướng Chính phủ về vi   

tăng  ường xử lý  ngăn  hặn  ó hi u quả tình trạng nhũng nhiễu  gây phiền hà  ho 

người dân  do nh nghi p trong giải quyết  ông vi  . Trên  ơ s  đó   á  bộ phận, đơn 

vị tr   thuộ  S  xây d ng và tri n  h i th   hi n Kế hoạ h phòng   hống th m 

nhũng  th   hành tiết  i m   hống l ng phí tại đơn vị.  

c. T nh h nh   ổ ch c  bộ      phân c ng  ổ ch c  hực hiện    ng công tác 

ph ng  ch ng  h   nh ng 

S  Công Thương gi o trá h nhi m  ho Th nh tr  S  làm đầu mối và giúp l nh 

đạo S  trong th   hi n  ông tá  phòng   hống th m nhũng  ủ  S  Công Thương. 

2.          hực hiện c c biện ph p ph ng ngừ   h   nh ng 

 . Việc c ng  h i  inh bạch    ng h ạ  động 

S  thường xuyên   ập nhật  rà soát  iến nghị sử  đổi  bổ sung thủ tụ  hành  hính 

 ho phù hợp văn bản pháp luật mới b n hành   ụ th : 130 thủ tụ     á  lĩnh v   

thương mại  đi n…; đồng thời thường xuyên  ập nhật   ông  h i niêm yết thủ tụ  

hành  hính thuộ  lĩnh v   quản lý ngành trên  ổng thông tin và tại trụ s   ơ qu n  tạo 

điều  i n  ho tổ  hứ    ông dân th   hi n và giám sát th   hi n; 

Th   hi n  ông  h i minh bạ h trong vi   quản lý  sử dụng ngân sá h  tài sản  ơ 

quan (thông qu  hội nghị  ông  hứ  hàng năm); trong  hi trả lương tháng (thẻ ATM); 

điều động  bổ nhi m   hen thư ng…tạo điều  i n  ho  ông  hứ   viên  hứ  và   n 

Thanh tra nhân dân giám sát. 

b. Việc xâ  dựng  b n hành và  hực hiện c c     định về ch  độ  định   c  

 iê  ch ẩn 

 S  Công Thương đ  ban hành Quyết định số 11/Q -SCT ngày 21/01/2019. 

Qu  đó nâng   o hi u quả quản lý  sử dụng tài sản   inh phí hoạt động  ơ qu n và 

trong  ông tá  th   hành tiết  i m  hống l ng phí  phòng  hống th m nhũng  ủ   ơ 

qu n đơn vị. 

c. Việc  ặng   à và nhận   à  ặng 

S  đ  tiếp tụ  tri n  h i  quán tri t   hỉ đạo th   hi n nghiêm tú  Quy định về 

vi   tặng quà  nhận quà và nộp lại quà tặng theo Quyết định số: 64/2007/Q -TTg 

ngày 10/5/2007  ủ  Thủ tướng Chính phủ. Trong 09 tháng đầu năm 2019, không phát 

hi n trường hợp vi phạm. 

d. Việc xâ  dựng   hực hiện      ắc  ng xử       ắc đạ  đ c nghề nghiệp 

Tiếp tụ  th   hi n Quyết định số 03/2007/Q - NV ngày 26/02/2007  ủ   ộ Nội 

vụ về vi   b n hành Quy tắ  ứng xử  ủ   án bộ   ông  hứ   viên  hứ  làm vi   trong bộ 

máy chính quyền đị  phương và Quyết định số 129/2007/Q -TTg ngày 02/8/2007  ủ  

Thủ tướng Chính phủ   n hành Quy  hế văn hoá  ông s  tại  á   ơ qu n hành  hính 

nhà nướ ; Quyết định số 191/Q -SCT ngày 02/11/2016 về vi   Quy định về  huẩn 

m   đạo đứ   quy tắ  ứng xử và văn hó   ông s  tại S  Công Thương  ồng Tháp.  

Tiếp tụ  th   hi n Quyết định số 117/Q -SCT ngày 11/8/2014 về vi   b n hành 

Quy trình tiếp  ông dân và xử lý đơn  hiếu nại  tố  áo.  
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Kết quả   ó nhiều  huy n biến tốt trong phong  á h  lề lối làm vi    tinh thần 

trách nhi m trong th   thi  ông vụ  ủ   ông  hứ   viên  hứ  đượ  nâng lên. 

đ. Việc ch  ển đổi vị   í c ng   c 

Tiếp tụ  th   hi n theo quy định tại Nghị định số 158/2007/N -CP ngày 

27/10/2007  ủ  Chính phủ quy định về d nh mụ   á  vị trí  ông tá  và thời hạn định 

 ỳ  huy n đổi vị trí  ông tá  đối với  ông  hứ   viên  hứ  và Nghị định số 150/2013 

ngày 01/11/2013  ủ  Chính phủ sử  đổi bổ sung một số điều  ủ  Nghị định 158. Qua 

đó  S  Công Thương xây d ng Kế hoạ h số 128/KH-SCT ngày 23/01/2019 về vi   

th   hi n  huy n đổi vị trí  ông tá  đối với  ông  hứ   viên  hứ  thuộ  S  Công 

Thương theo Nghị định số 158/2007/N -CP và Nghị định số 150/2013/N -CP  ủ  

Chính phủ. 

e. Minh bạch  ài s n   h  nhập  

Tri n  h i th   hi n và tổng hợp báo  áo  ết quả vi    ê  h i minh bạ h tài sản  

thu nhập năm 2018 đúng theo quy định. Kết quả đối tượng  ông  hứ   viên  hứ  thuộ  

di n  ê  h i minh bạ h tài sản thu nhập là 39 người. 

f. Việc xe  xé   xử lý    ch nhiệ  củ  người đ ng dầ  cơ    n   ổ ch c để 

x       h   nh ng 

Trong 09 tháng đầu năm 2019, S  Công Thương  hư  phát hi n và xử lý vi 

phạm. 

g. Việc  hực hiện c i c ch hành chính   

S  Công Thương đ  b n hành Kế hoạ h số 20/KH-SCT ngày 04/01/2019 về  ải 

cách hành chính  Kế hoạ h số 21/KH-SCT ngày 04/01/2019 Ki m soát thủ tụ  hành 

 hính và truyền thông về  i m soát thủ tụ  hành  hính  Kế hoạ h số 148/K -SCT 

ngày 25/01/2019 Rà soát thủ tụ  hành  hính  Kế hoạ h số 296/K -SCT ngày 

28/02/2019  p dụng  duy trì   ải tiến và  huy n đổi ISO 9001:2015  Kế hoạch số 

297/KH-SCT ngày 28/02/2019 tuyên truyền cải  á h hành  hính năm 2019  Kế hoạch 

số 298/KH-SCT ngày 28/02/2019 Cải thi n, nâng cao chỉ số CC C năm 2019 nhằm 

tiết  i m thời gi n và  hi phí th   hi n TT C  ủ  tổ  hứ    á nhân. 

h. Việc  ăng cường  p dụng  h   học  c ng nghệ    ng    n lý  điề  hành 

h ạ  động củ  cơ    n 

S  Công Thương đ  áp dụng h  thống quản lý  hất lượng ISO 9001: 2008  ho tất 

 ả  á   hâu  ó liên qu n đến yêu  ầu  ủ   ông dân  nhằm giải quyết  ông vi   nh nh  

 ịp thời và đúng theo yêu  ầu  ủ   ông dân  tổ  hứ . 

i. Việc đổi  ới phương  h c  h nh    n      lương      ài  h  n 

 Th   hi n vi   trả lương 100%  án bộ   ông  hứ   viên  hứ  thuộ  S  qu  tài 

 hoản thẻ ATM. 

3.         ph   hiện  xử lý  h   nh ng 

09 tháng đầu năm 2019   ông tá  đấu tr nh phòng   hống th m nhũng gắn với 

 ông tá  th nh tr    i m tr   giải quyết  hiếu nại  tố  áo;  ết quả S  Công Thương 

 hư  phát sinh  á  dấu hi u th m nhũng hoặ  tiêu     nào xảy r . 
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4. Ph   h   v i     củ  xã hội 

S  Công Thương luôn tôn trọng và lắng nghe ý  iến đóng góp  phản ánh  ủ  

 ông dân  tổ  hứ  về những vấn đề  ó liên qu n đến  ông  hứ   viên  hứ  thuộ  S  

quản lý; đồng thời  iên quyết xử lý nghiêm hoặ  phối hợp xử lý  á  hi n tượng  ó 

dấu hi u th m nhũng. 

5.          hực hiện Chi n lược    c gi  PCTN đ n nă  2020 

S  tiếp tụ  th   hi n Kế hoạ h số 589/SCT-TTr ngày 02/10/2009 th   hi n 

 hiến lượ  Quố  gi  phòng   hống th m nhũng đến năm 2020  ủ  Chính phủ.  àng 

năm  S  Công Thương  ũng đ  xây d ng và b n hành  ế hoạ h về th   hi n  á  quy 

định  ủ  pháp luật về phòng  hống th m nhũng và tri n  h i th   hi n đến  á   án bộ 

 ông  hứ  và  á  đơn vị thuộ  S  theo  ế hoạ h đề r . Kết quả S  đ  th   hi n tốt 

theo  ế hoạ h đ  đề r . 

6. Đ nh gi    nh h nh  h   nh ng. Trong 09 tháng đầu năm 2019  S  Công 

Thương  hông  ó  án bộ   ông  hứ   viên  hứ  th m nhũng. 

7. Đ nh gi  c ng   c ph ng  ch ng  h   nh ng 

Công tá  phòng   hống th m nhũng luôn đượ  S  Công Thương qu n tâm quán 

tri t  tuyên truyền  giáo dụ  đến  án bộ   ông  hứ   viên  hứ ; đồng thời phát huy 

tính giám sát  ủ   á  đoàn th   th nh tr  nhân dân  ủ  S   nên  ông tá  phòng   hống 

th m nhũng tại S  Công Thương từng bướ  đi vào nề nếp và đạt đượ  hi u quả   o. 

8. Dự b     nh h nh  h   nh ng 

Tình hình th m nhũng  ó th  x y r    những  ơ qu n  đơn vị thuộ  S  và trong 

thi hành  ông vụ như: nhận và trả  ết quả  thẩm định  ấp phép  th nh tr ... 

Phần  h  h i 

P   N    ỚN   N IỆM V  TRON  09  h ng đầ  nă  2019 

V   I N N     Đ  XU T 

I. C ng   c  h nh     

1. Th nh       iể         ch nhiệ . 

Th   hi n th nh tr  trá h nhi m đối với  á  đơn vị thuộ  S  trong vi   th   hi n 

pháp luật  nhi m vụ  quyền hạn đượ  gi o. 

2. Th nh       iể      ch  ên ngành 

- Th nh tr    i m tr  theo  hứ  năng quản lý nhà nướ   ủ  S  Công Thương:  

+  i u quả sử dụng máy mó   thiết bị đượ  hỗ trợ từ Chương trình Khuyến  ông 

năm 2018; 

+ Ki m tr  tình hình tri n  h i th   hi n nhi m vụ  ủ   á  bộ phận  đơn vị thuộ  S . 

- Tham gia làm thành viên  á  đoàn  i m tr  tình hình hoạt động  á  Cụm  ông 

nghi p trên đị  bàn tỉnh (Ki m tr  nội dung  òn thiếu sót theo  ết luận  ủ  Th nh tr  

Tỉnh); 

- Th   hi n tốt  á   uộ  th nh tr    i m tr  theo  hỉ đạo  ấp trên hoặ  phối hợp 

 á  đơn vị  ó liên qu n đến  hứ  năng quản lý nhà nướ   ủ  S   hi  ó yêu  ầu. 

- Ngoài  ế hoạ h th nh tr    i m tr  trên  á  đơn vị tr   thuộ  S   òn t   i m 

tr  tại  ơ qu n đơn vị mình về  á  hoạt động  huyên môn nghi p vụ  hoạt động quản 
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lý tài  hính  tài sản… Chủ động phòng ngừ   phát hi n và  ó bi n pháp xử lý đúng 

đắn theo quy định  ủ  pháp luật. 

II. C ng   c gi i        hi   nại     c   

1- S  Công Thương tiếp tụ  duy trì  ông tá  tiếp  ông dân theo quy định; 

2- Phấn đấu xử lý và giải quyết đơn thư  hiếu nại  tố  áo theo thẩm quyền và 

đúng thời gi n quy định. 

3- Th   hi n tốt  á  bi n pháp nhằm ngăn ngừ  và phát sinh  á  đi m nóng  ó 

th  xảy r  trên lĩnh v    ông thương. 

III. C ng   c ph ng  ch ng  h   nh ng 

1- Tiếp tụ  tổ  hứ  tuyên truyền  quán tri t và th   hi n Luật phòng   hống th m 

nhũng; Luật th   hành tiết  i m   hống l ng phí và  á  văn bản hướng dẫn Luật đến 

tất  ả  ông  hứ   viên  hứ  thuộ  S  Công Thương nhằm góp phần tạo  huy n biến 

mạnh mẽ trong  ông tá  phòng ngừ  và đấu tr nh  hống th m nhũng trong thời gi n 

tới. 

2- Tăng  ường  ông tá  giáo dụ   hính trị tư tư ng  đạo đứ   ông vụ  đạo đứ  nghề 

nghi p gắn với  uộ  “ ọ  tập và làm theo tấm gương đạo đứ   ồ Chí Minh” theo Chỉ 

thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016  ủ   ộ Chính trị về đẩy mạnh họ  tập và làm theo 

tư tư ng  đạo đứ   phong  á h  ồ Chí Minh nhằm xây d ng đội ngũ  ông  hứ   viên 

 hứ   ó phẩm  hất  hính trị  giỏi về  huyên môn nghi p vụ   ó năng l    ý thứ  trá h 

nhi m  trong  ông tá . 

3- Tiếp tụ  rà soát  sử  đổi  bổ sung  á  văn bản do S  Công Thương th m mưu 

và b n hành  ho phù hợp với tình hình th   tế  ủ   ơ qu n. 

4- Tăng  ường  ông tá   hỉ đạo  á  phòng  đơn vị thuộ  S  trong vi   tri n  h i 

th   hi n tốt  ế hoạ h  ải  á h hành  hính; tăng  ường  hỉ đạo   i m tr   đôn đố  vi   

th   hi n  ông tá  phòng   hống th m nhũng tại  á  đơn vị thuộ  S . 

5- Tăng  ường mối qu n h  phối hợp với  á   ơ qu n  hứ  năng và quần  húng 

nhân dân trong vi   phát hi n và xử lý  á  hành vi th m nhũng và  á  hi n tượng tiêu 

     há  đối với  ông  hứ   viên  hứ  thuộ  S . 

6- Th   hi n tốt  hế độ thông tin  báo  áo về  ông tá  phòng   hống th m nhũng. 

Trên đây là báo  áo tổng  ết  ông tá  th nh tr   giải quyết  hiếu nại  tố  áo và 

phòng   hống th m nhũng 09 tháng đầu năm 2019  ủ  S  Công Thương./. 

 

Nơi nhận:  

- Th nh tr  Tỉnh (b/c); 

- L nh đạo S ; 

- Lưu: VT, TTr.  

 

 IÁM Đ C 
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 U N  T N    N  T  P  

 S  CÔNG TH  NG 

  T QU  C Ủ Y U V  C N  TÁC P ÒN   C  N  T AM N ŨN  09 T ÁN  ĐẦU NĂM 2019 

(Kèm theo báo cáo số 1498/SCT-TTr ngày 16/9 /2019 của Sở Công Thương) 

MS Nội d ng ĐV  ính         

 C ÍN  SÁC   P ÁP LUẬT   

01 Số văn bản b n hành mới đ  th   hi n Luật  PCTN và  á  văn bản hướng dẫn thi hành Văn bản 00 

02 Số văn bản đượ  sử  đổi  bổ sung đ  th   hi n Luật  PCTN và  á  văn bản hướng dẫn thi hành Văn bản 00 

 TUYÊN TRUY N  P Ổ BI N   IÁO D C P ÁP LUẬT V  PCTN   

03 Số lượt  án bộ   ông  hứ   viên  hứ  th m gi   á  lớp tập huấn  quán tri t  pháp luật về PCTN Lượt người 00 

04 Số lớp tuyên truyền  phổ biến  giáo dụ  pháp luật về phòng   hống th m nhũng đượ  tổ  hứ  Lớp 00 

05 Số lượng đầu sá h  tài li u về PCTN đượ  xuất bản Cuốn 00 

 T  C  IỆN CÁC BIỆN P ÁP P ÒN  N ỪA T AM N ŨN    

 Công khai minh bạch trong hoạt động của đơn vị   

06 Số  ơ qu n  tổ  hứ   đơn vị đượ   i m tr  vi   th   hi n  á  quy định về  ông  h i  minh bạ h CQ TQ  V 00 

07 Số  ơ qu n  tổ  hứ  bị phát hi n  ó vi phạm quy định về  ông  h i  minh bạ h hoạt động CQ TQ  V 00 

 Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn   

08 Số văn bản quy định về  hế độ  định mứ   tiêu  huẩn  đượ  b n hành mới Văn bản 01 

09 Số văn bản quy định về  hế độ  định mứ   tiêu  huẩn bị huỷ bỏ hoặ  sử  đổi  bổ sung Văn bản 00 

10 Số  uộ   i m tr  vi   th   hi n  á  quy định về  hế độ  định mứ   tiêu  huẩn Cuộ  00 

11 Số vụ vi phạm  á  quy định về  hế độ  định mứ   tiêu  huẩn đ  đượ  phát hi n  xử lý Vụ 00 

12 Số người bị phát hi n vi phạm  á  quy định về  hế độ  định mứ   tiêu  huẩn  Người 00 

13 Số người vi phạm  á  quy định về  hế độ  định mứ   tiêu  huẩn đ  bị xử lý  ỷ luật  Người 00 

14 Số người vi phạm  á  quy định về  hế độ  định mứ   tiêu  huẩn đ  bị xử lý hình s   Người 00 

15 Tổng giá trị  á  vi phạm về  hế độ  định mứ   tiêu  huẩn đượ   iến nghị thu hồi và bồi thường Tri u đồng 00 

16 Tổng giá trị  á  vi phạm về  hế độ  định mứ   tiêu  huẩn đ  đượ  thu hồi và bồi thường Tri u đồng 00 

17 Số người nộp lại quà tặng  ho đơn vị Người 00 

18  iá trị quà tặng đ  đượ  nộp lại Tri u đồng 00 
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MS Nội d ng ĐV  ính         

 Thực hiện quy tắc ứng xử, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức   

19 Số  ơ qu n  tổ  hứ   đơn vị đ  đượ   i m tr   vi   th   hi n quy tắ  ứng xử  ủ  CBCC CQ TC  V 00 

20 Số  án bộ   ông  hứ   viên  hứ  vi phạm quy tắ  ứng xử  quy tắ  nghề nghi p đ  bị xử lý Người 00 

21 Số  án bộ   ông  hứ   viên  hứ  đượ   uy n đổi vị trí  ông tá  nhằm phòng ngừ  th m nhũng Người 00 

 Thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập   

22 Số  người đượ  xá  minh  ê  h i tài sản  thu nhập Người 39 

23 Số  người bị  ết luận  ê  h i  hông trung th   Người 00 

 Trách nhiệm của người đứng đầu để xẩy ra tham nhũng   

24 Số người đứng đầu bị  ết luân là thiếu trá h nhi m đ  xẩy r  hành vi th m nhũng Người 00 

25 Số người đứng đầu đ  bị xử lý hình s  do thiếu trá h nhi m đ  xẩy r  hành vi th m nhũng Người 00 

26 Số người đứng đầu đ  bị xử lý  ỷ luật do thiếu trá h nhi m đ  xẩy r  hành vi th m nhũng Người 00 

 Cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán   

27 Số  ơ qu n  tổ  hứ  đ  áp dụng ISO trong quản lý hành chính CQ TC  V 01 

28 Tỷ l   ơ qu n  tổ  hứ  đ   hi trả lương  qu  tài  hoản trên tổng số  ơ qu n  đơn vị tr   thuộ  % 100 

 P ÁT  IỆN CÁC V  VIỆC T AM N ŨN    

 Qua việc tự kiểm tra nội bộ   

29 Số vụ th m nhũng đ  đượ  phát hi n qu  vi   t   i m tr  nội bộ Vụ 00 

30 Số đối tượng  ó hành vi th m nhũng đượ  phát hi n qu   i m tr  nội bộ Người 00 

 Qua hoạt động thanh tra   

31 Số vụ th m nhũng đ  đượ  phát hi n qu   ông tá  th nh tr  Vụ 00 

32 Số đối tượng  ó hành vi th m nhũng đượ  phát hi n qu  công tác thanh tra Người 00 

 Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo   

33 Số đơn tố  áo về th m nhũng thuộ  thẩm quyền giải quyết  á   ơ qu n  tổ  hứ   ơn 00 

34 Số đơn tố  áo về th m nhũng thuộ  đượ  giải quyết  ơn 00 

35 Số vụ th m nhũng đ  đượ  phát hi n thông qu  giải quyết  hiếu nại  tố  áo Vụ 00 

36 Số đối tượng  ó hành vi th m nhũng bị phát hi n qu  giải quyết  hiếu nại  tố  áo Người 00 



Biể  s  3  
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MS Nội d ng ĐV  ính         

 Qua công tác điều tra tội phạm   

37 Số vụ án th m nhũng (thuộ  phạm vi quản lý) đ  đượ   ơ qu n  hứ  năng  h i tố Vụ 00 

38 Số đối tượng th m nhũng (thuộ  phạm vi quản lý) đ  bị  ơ qu n  hứ  năng  h i tố Người 00 

 XỬ LÝ CÁC   N  VI T AM N ŨN    

39 Số vụ án th m nhũng đư  r  xét xử  Vụ 00 

40 Số đối tượng th m nhũng bị  ết án th m nhũng Người 00 

41 Trong đó: + Số đối tượng phạm tội th m nhũng ít nghiêm trọng Người 00 

42                  + Số đối tượng phạm tội th m nhũng nghiêm trọng Người 00 

43                  + Số đối tượng phạm tội th m nhũng rất nghiêm trọng Người 00 

44                 + Số đối tượng phạm tội th m nhũng đặt bi t nghiêm trọng Người 00 

45 Số vụ  vi   th m nhũng đ  đượ  xử lý hành  hính Vụ 00 

46 Số  án bộ   ông  hứ   viên  hứ  bị xử lý  ỷ luật hành  hính về hành vi th m nhũng Người 00 

47 Số vụ  vi   th m nhũng đ  đượ  phát hi n  đ ng đượ  xem xét đ  xử lý ( hư   ó  ết quả xử lý) Vụ 00 

48 Số đối tượng th m nhũng đ  đượ  phát hi n  đ ng đượ  xem xét đ  xử lý ( hư   ó  ết quả xử lý) Người 00 

 Tài sản bị tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng đã phát hiện được   

49 +  ằng tiền Tri u đồng 00 

50 +  ất đ i M
2
 00 

 Tài sản  tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũngđã được thu hồi, bồi thường   

51 +  ằng tiền Tri u đồng 00 

52 +  ất đ i M
2
 00 

 Tài sản  tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng không thể thu hồi, khắc phục được   

53 +  ằng tiền Tri u đồng 00 

54 +  ất đ i M
2
 00 



Biể  s  3  
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MS Nội d ng ĐV  ính         

 Bảo vệ người tố cáo, phát hiện tham nhũng   

55 Số người tố  áo hành vi th m nhũng đ  bị trả thù Người 00 

56 Số người tố  áo hành vi th m nhũng đ  đượ   hen thư ng  trong đó: Người 00 

 + Tặng bằng  hen  ủ  Thủ tướng Chính phủ   

 + Tặng bằng  hen  ủ   ộ  ngành  đị  phương   

 + Tặng  iấy  hen   

57 
Số người bị tạm đình  hỉ  ông tá   tạm  huy n vị trí  ông tá   há  do vi phạm pháp luật liên 

qu n đến th m nhũng 
Người 

00 

58 
Số người bị tạm đình  hỉ  ông tá   tạm  huy n vị trí  ông tá  s u đó đượ   ết luận là  ó hành vi 

th m nhũng 
Người 

00 

59 Số đơn yêu  ầu  ơ qu n nhà nướ  giải trình theo quy định tại Nghị định số 90/2013/N -CP  ơn 00 

60 Số đơn yêu  ầu giải trình đủ điều  i n đ   ơ qu n nhà nướ  giải trình  ơn 00 

61 Số đơn yêu  ầu đ  đượ  giải trình  ơn 00 
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